
Quyết 

định 

KPHQ 

Xử phạt Triển khai Thông báo Cưỡng chế 

Đã thực 

hiện đúng 

phép

Chấp hành 

đóng phạt
Tự tháo dỡ

Đã cưỡng 

chế

Chưa thực 

hiện

An Phú 

Đông
3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 0 0 0 0 3

1

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

APĐ Tổ 54, KP3
Đã lợp mái 

tôn

65 

05/11/2018

QĐKPHQ

661 

14/12/2018

3800

21/6/2019
1

2
Đặng Bá 

Linh
APĐ Tổ 48, KP3

Tường cao 

3,8m chưa 

lợp mái, cột 

gạch 

(5*12=60;3

,4*10=34)

34
74 

29/11/2018

652 

10/12/2018
60 ngày

5751

22/5/2019

3799

21/6/2019
1

3
Nguyễn Thị 

Lạc
APĐ

Thửa đất số 

59, tbđ 31 

(TL2005), 

tổ 37, KP5

Khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tole

(11+15)/2x

40;(10+15)

/2x20;(3,5x

9,5)

33,25
12

26/4/2019

2915

09/5/2019
10 ngày

3756

19/6/2019
1

Đông 

Hưng 

Thuận

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiệp 

Thành
41 41 41 38 41 35 6 35 6 41 0 4 7 4 30

1
Lê Khắc 

Phái
HT Tổ 21 KP2

Tường cao 

4m 

(4*3.83)+(

4.9*3.4) 

=31.98

31,98
98 

12/12/2018

685 

21/12/2018
60 ngày

3295 

11/3/2019

2477 

16/4/2019
x x

2 Vũ Thị Số HT Tổ 40, KP4

tường gạch 

, mái tôn

 4 x 16=64

64
04 

04/1/2019

214 

10/01/2019
60 ngày

3691 

21/3/2019

3866

25/6/2019
x 1

Địa điểm 

vi phạm

Hiện trạng 

vi phạm

Diện tích

m2
Biên bản

Quyết định xử lý Kết quả thực hiện

DANH SÁCH  CÔNG TRÌNH VI PHẠM TTXD KHÔNG PHÉP NĂM 2019 (Đã có Kế hoạch cưỡng chế của UBND Quận 12)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Số TT

Họ và Tên 

người vi 

phạm

Phường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



3

Dương 

Thanh 

Trường

HT

531/34 

Trần Thị 

Hè, KP4

Tường 

gạch , mái 

tôn, 

sàn giả bê 

tông

(3 x 6) 

*2=36

36
03 

03/01/2019

172 

10/01/2019
60 ngày

4194 

04/4/2019

3865

26/6/2019
x 1

4
Lương 

Công Văn
HT

Trần Thị 

Bảy tổ 10, 

KP6

Cột sắt, kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn, vách 

gạch, cột 

gạch

(4*3)+(1,5

*1,5)=14,2

5

14,25
02 

03/01/2018

171 

10/01/2019
60 ngày

3690 

21/3/2019

2517 

18/4/2019
1

5
Nguyễn Thị 

Hữu
HT 23D, KP2

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn và 

tường gạch, 

mái tôn

(5,0*9,0)+ 

(2,0x6,6)+(

3,0x1,5)=6

2,7

62,7
105 

26/12/2018

QĐKPHQ

712 

28/12/2018

10 ngày  
997 

14/02/2019
1

6
Nguyễn Thị 

Hữu
HT 23D, KP2

Khung kèo 

cây, vách 

ván, mái 

tôn + ngói  

(8,0*7,0)=5

6

56
106 

26/12/2018

QĐKPHQ

710 

28/12/2018

10 ngày
996 

14/02/2019
1

7
Ngô Văn 

Toàn
HT 23D, KP2

Khung kèo 

cây, mái 

tôn 

(6,0*7,0)=4

2

Khung kèo 

cây, mái lá 

+ tôn 

(6,0*8,0)=4

8

90
107 

26/12/2018

QĐKPHQ

711 

28/12/2018

10 ngày
1000 

14/02/2019
1

8 Lê Thị Liễu HT

MPT 56, 

TBĐ48, tổ 

10, KP6

Tường 

gạch, cột 

gạch 

32*5=160

160
99 

13/12/2018

750 

29/01/2019
10 ngày

3165

21/5/2019
1



9 Lê Thị Liễu HT Tổ 37, KP3

Tường 

gạch+vách 

tôn, mái lá

(16,0*7,0)=

112

112
100 

14/12/2018

QĐKPHQ

16 

03/01/2019

QĐ-

ĐCKPHQ

28/3/2019

10 ngày
999 

14/02/2019
1

10 Lê Mai Vũ HT Tổ 37, KP3

Tường 

gạch+vách 

tôn, mái 

tôn

(6,0*21,3)=

127,8

127,8
101 

14/12/2018

QĐKPHQ

705 

28/12/2018

10 ngày
998 

14/02/2019
1

11
Bùi Văn 

Thông
HT

Tổ 23D, 

KP2

Tường 

gạch, mái 

tôn 

(1,5*1,5=2,

25)

2,25
104 

26/12/2018

QĐKPHQ

13 

03/01/2018

449/QĐ-

ĐCKPHQ

18/01/2019

10 ngày
1001 

14/02/2019
1

12
Đậu Văn 

Nam
HT

MPT 07, 

TBĐ 11, tổ 

49B, KP7

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn 

(4*11=44)

44
07 

17/01/2019

1437 

21/2/2019
10 ngày

1979 

19/3/2019
1

13
Lưu Trọng 

Khánh
HT

531/61 

Nguyễn 

Ảnh Thủ, 

KP4 (thửa 

đất số 582, 

TBĐ 38)

Tường 

gạch, sàn 

giả BTCT 

(4.5*9=40.

5)

40,5
06 

16/01/2019

583 

23/01/2019
60 ngày

3978 

28/3/2019

3867

25/6/2019
x 1

14
Nguyễn 

Hữu Chí
HT

MPT 07, 

TBĐ 11, tổ 

49B, KP7

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn, tường 

gạch 

4*11=44

44
09 

21/01/2019

1435 

21/2/2019
10 ngày

1980 

19/3/2019
1

15

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT Tổ 55, KP5

Cột sắt, mái 

tôn, vách 

tôn 

(4*8,5=34)

34
89 

15/11/2018

QĐKPHQ

597 

15/11/2018

10 ngày
658 

13/12/2018
1

16

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT Tổ 44, KP4

Tường 

gạch, cột 

gạch 

(4*8=32)

32
67 

26/10/2018

QĐKPHQ

583 

06/11/2018

10 ngày
657 

13/12/2018
1

17
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
HT

Số 4, Sơn 

Ca, tổ 23B, 

KP2

Cột bê tông 

cốt thép 

(0.27*0.4)+

(0.23*0.4)=

0.2

0,2
01 

03/01/2019

1567 

26/02/2019
10 ngày

1567 

26/02/2019
1



18

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

MPT 116, 

TBĐ 13, tổ 

48B, KP7

Khung kèo 

sắt, mái tôn 

15*19=285

285
108 

26/12/2018

765 

31/01/2019
10 ngày

1796 

05/3/2019
1

19

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

MPT 7, 

TBĐ 11, tổ 

49B, KP7

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn 

5*10=50

50
17 

01/02/2019

1837 

07/3/2019
10 ngày

2667 

25/4/2019
1

20

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

MPT 08, 

TBĐ 11, tổ 

49B, KP7

Móng gạch, 

khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tôn 

4*13=52

52
18 

12/2/2019

1954 

18/3/2019
10 ngày

3370

28/5/2019
1

21

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

MPT đất số 

74,76,77,7

8,85,86,87,

88, TBĐ44, 

tổ 37, KP3

Hàng rào 

dài 216m; 

Trụ bê 

tông+ trụ 

cây+dây 

kẽm gai

24 

22/3/2019

2110 

27/3/2019
10 ngày

3029

10/5/2019
1

22

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

Cạnh nhà 

số 

551/70/22/

9, tổ 56, 

KP7

Tường 

gạch, tường 

rào diện 

tích 

0.1*1*4

0,4
16 

01/02/2019

2015 

21/3/2019
10 ngày

2668 

25/4/2019
1

23
Vũ Thị 

Thúy
HT

Thửa 74, 

TBĐ 44, tổ 

37, KP3

Container 

diện tích 

ngang 

2.4m, dài 

6m, cao 

2.55m (có 

cửa đi và 

cửa sổ)

23 

20/3/2019

2104 

26/3/2019
10 ngày

2513 

18/4/2019
1

24

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

HT

MPT 54, 

TBĐ 45 

(TL 2004-

2005), tổ 

36, KP3

Tường 

gạch, cột 

gạch, sàn 

đúc giả, 

mái tôn

(8x9,2)x2=

147,2m2

147,2
08

18/01/2019

1081

14/2/2019
10 ngày

2747

03/5/2019
1

25
Nguyễn Thị 

Búng
HT 77/2 KP7

Tường 

gạch 

0,1x2,6x2,5

0,65
20

04/5/2019

2950

10/5/2019

3545

07/6/2019
1

26

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

HT

MPT 26, 

TBĐ số 4 

(TL 2005), 

tổ 58, KP7

Tường 

gạch + tole, 

mái tole

5x28

140
28

05/4/2019

2951

10/5/2019

3554

07/6/2019
1



27

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Tường 

gạch, mái 

tôn: 

10,5x14;

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn + lưới 

B40: 

8,5x14

147+119
29

02/4/2019

2912

09/5/2019
10 ngày

3552

07/6/2019
1

28

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tole + lưới 

B40

13x10

130
30

02/4/2019

2913

09/5/2019
10 ngày

3553

07/6/2019
1

29

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Vách lưới 

B40, mái 

tole: 

3,86x8,21

Tường 

gạch, mái 

tole: 

(3,99x8,14)

+(8,35x10,

5)+(2,36x3,

83)

31,69+129,

19

31

02/4/2019

2918

09/5/2019
10 ngày

3551

07/6/2019
1

30

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Tường 

gạch, mái 

tole, sàn gỗ 

lửng

(5,7x20,1)+

(2x20,1)+(

4x11,7)+(2

x11,7)

224,97
32

02/4/2019

2919

09/5/2019
10 ngày

3546

07/6/2019
1

31

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Tường 

gạch, mái 

tole: 

(5,1+7,5)/2

x 

(10,7+3,9)/

2

Vách tôn, 

mái tole: 

5,3x6,7

45,9+35,51
33

02/4/2019

2920

09/5/2019
10 ngày

3550

07/6/2019
1

32

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tole

2,4x6,8

16,32
34

02/4/2019

2921

09/5/2019
10 ngày

3549

07/6/2019
1



33

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tole

12x28,7

344,4
35

08/4/2019

2922

09/5/2019
10 ngày

3548

07/6/2019
1

34

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tole

8x11,5

92

36

08/4/2019
2909

09/5/2019
10 ngày

3547

07/6/2019
1

35

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Khung kèo 

sắt, mái 

tole, vách 

tole

11x18,9

207,9
37

08/4/2019

2910

09/5/2019
10 ngày

3558

07/6/2019
1

36

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tole: 8x10

80
38

08/4/2019

5262

09/5/2019
10 ngày

3560

07/6/2019
1

37

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy

HT

MPT 31, 

tbđ 48 (TL 

2004-

2005), tổ 

10, KP6

Khung kèo 

sắt + cây, 

mái 

tôn+lá+bạt

9,2x24

220,8
39

08/4/2019

2911

09/5/2019
10 ngày

3559

07/6/2019
1

38

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

HT
MPT01, 

tbđ 36, kp4

Vách tôn, 

mái tôn, cột 

sắt

4x6

24
40

23/4/2019

3379

30/5/2019

3801

21/6/2019
1

39

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

HT

Tổ 42, kp4, 

thuộc thửa 

53, tbđ 40

Tường 

gạch, cột 

gạch

3x13,5+2,5

x4

50,5
41

23/4/2019

3383

30/5/2019

3847

24/6/2019
1

40

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

HT

Cạnh hẻm 

551/263, tổ 

49B, kp7

Cột, khung 

kèo sắt

5,8x53,8

312,04
43

29/4/2019

3526

06/6/2019

4374

15/7/2019
1

41
Nguyễn Thị 

Thành
HT

Đối diện 

nhà 199/21, 

tổ 48E, kp7

Cột cây, 

vách tôn + 

bạt, mái tôn

48

07/5/2019

3688

14/6/2019

4375

15/7/2019
1

Tân 

Chánh 

Hiệp

18 18 18 17 18 9 9 17 3 18 0 2 0 0 18



43
Hoàng Văn 

Định
TCH

Tổ 4, KP 

11

Khung kèo 

sắt, mái bạt 

di động + 

khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn (hoàn 

thành 

11/2018) 

(18.1*24)+

(4*5.9)=45

8

458
134 

12/12/2018

675 

19/12/2018
10 ngày

3849

24/6/2019
1

44
Vũ Đức 

Cường
TCH Tổ 4, KP2

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn, sàn gỗ 

(hoàn thành 

12/2017) 

(4*14)+(4*

6.2)=80.8

80,8
126 

06/12/2018

690 

21/12/2018
10 ngày

3835

24/6/2019
x 1

45
Phạm Xuân 

Hùng
TCH

131/10 tổ 

8, KP8

Tường cao 

2m+ vách 

tôn, khung 

kèo sắt mái 

tôn +bạt 

(5*14)+(5*

8.2)=111

111
122 

04/12/2018

651 

10/12/2018
60 ngày

3843

24/6/2019
1

46

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 4 KP2

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn (hoàn 

thành 

12/2007) 

4*14=56

56
125 

06/12/2018

QĐKPHQ

684 

21/12/2018

10 ngày
3832

24/6/2019
1

47
Nguyễn 

Hữu Hiệp
TCH Tổ 8, KP4

Đang đổ 

cột bê tông 

cốt thép

4.0 x 20 = 

80

80
128 

10/12/2018

45 

04/01/2019
60 ngày

5475

15/5/2019

3845

24/6/2019
1

48
Trần Văn 

Thanh
TCH

409/40/73, 

KP2

Tường 

gạch, cột 

gạch, sàn 

bê tông giả 

đúc 

(3,0*5,5)*2

=33

33
03 

10/01/2019

328 

16/01/2019
60 ngày

5474

15/5/2019

3834

24/6/2019
1



49
Vũ Văn 

Nhận
TCH

403/52/10, 

KP8

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

bê tông đúc 

giả 

(4*4*=16)

16
05 

14/1/2019

543 

22/01/2019
60 ngày

5473

15/5/2019

3836

24/6/2019
x 1

50

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 7 KP8

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn 

(4,0*10,0=

40)

40
115 

22/11/2018

QĐKPHQ

709 

28/12/2018

10 ngày
3803

21/6/2019
1

51

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 7 KP8

Khung kèo 

sắt, tường 

gạch cao 

1,5m+vách 

tôn, mái 

tôn(8,3*12,

0=99,6)

99,6
124 

05/12/2018

QĐKPHQ

708 

28/12/2018

10 ngày
3833

24/6/2019
1

52

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 11, KP8

Tường 

gạch, cột 

gạch + 

khung kèo 

sắt 

(17,0*4,5=

76,5)

76,5
02 

08/01/2018

QĐKPHQ

327 

16/01/2019

10 ngày
3164

21/5/2019
1

53

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH

MPT 31, 

TBĐ 24, 

KP8

Móng bê 

tông cốt 

thép, vách 

tôn 4*14

56
11 

24/01/2019

1568 

26/02/2019
10 ngày

3172

22/5/2019
1

54 Đỗ Thị Hoa TCH

MPT 21, 

TBDD, 

KP8

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn (9.7 + 

11.2)/2 * 

3.1)=32.4

32,4
17 

28/3/2019

2290 

04/4/2019

60 ngày 3838

24/6/2019
1

55

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH

Thửa 95, 

TBĐ 47, 

KP2

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn 

(4*12=48)

48
12 

01/3/2019

2265 

02/4/2019
10 ngày

3830

24/6/2019
1

56

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH

Thửa 44, 

TBĐ 47, 

KP2

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn 

(4*7.7=30.

8)

30,8
13 

01/3/2019

2266 

02/4/2019
10 ngày

3802

21/6/2019
1



57
Lê Vinh 

Tài
TCH

MPT 21, 

TBĐ 38, 

KP8

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn 

(11.2+11.7)

/2*3.1=35.

5

35,5
16 

28/3/2019

2289 

04/4/2019
60 ngày

3840

24/6/2019
1

58

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

TCH

MPT 48, 

tbđ 56, 

KP7

Tường 

gạch, cột 

gạch

80
19

02/4/2019

2885

08/5/2019
10 ngày

3831

24/6/2019
1

59
Lê Vinh 

Tài 
TCH Tổ 7, KP8,

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn

4x16

64
104

09/11/2018

2916

09/5/2019
10 ngày

3839

24/6/2019
1

60
Huỳnh Hữu 

Võ
TCH Tổ 4, KP4

Đang thi 

công tường 

cao 1,5 m

117 

27/11/2018

672 

17/12/2018

17/QĐ-

ĐCXPVPH

C 

03/01/2019

3873

26/6/2019
1

Tân Hưng 

Thuận
4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 0 1 2 0 2

1
Đoàn Anh 

Thơ
THT Tổ 14, KP6

Cột sắt, 

vách tôn

(15,0*40,0)

+(17,0*12,

0)=804

804
03 

22/12/2018

20 

03/01/2019
60 ngày

3689 

21/3/2019

3556

07/6/2019
1

2
Trần Thị 

Ngọc Hạnh
THT Tổ 12, KP5

Tường 

gạch, mái 

tôn, sàn giả 

BTCT

(4,2*10)*2

=84

84
04 

24/12/2018

19 

03/01/2019
60 ngày

3892 

27/3/2019

3555

07/6/2019
x 1

4
Nguyễn 

Thúc Vũ
THT

MPT 149, 

TBĐ 47, tổ 

8, KP5

Khung kèo 

sắt, mái tôn 

+ tường 

5*10=50

50
05 

21/01/2019

1430

21/02/2019

2162 

28/3/2019

2162

28/3/2019
1

6

Chủ công 

trình vi 

phạm

THT

MPT 149, 

150 tbđ 47, 

tổ 8, kp5

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, nền đất

5x22

110
06

22/5/2019

3446

03/6/2019

4216

05/7/2019
1

Phường 

Tân Thới 

Hiệp

7 7 7 7 7 5 2 7 2 7 0 2 0 0 7



1
Nguyễn 

Kim Phụng
TTH Tổ 15, KP4

Đã tô 

tường, lát 

nền, chưa 

đưa vào sử 

dụng 

(4*15=60)

60
14 

10/12/2018

687 

21/12/2018
60 ngày

3056 

04/3/2019

2483 

17/4/2019
x 1

2
Nguyễn 

Đình Vũ
TTH Tổ 15, KP4

Chưa tô 

tường, chưa 

lát nền 

(5*11=55)

55
13 

07/12/2018

686 

21/12/2018
60 ngày

3057 

04/3/2019

2482 

17/4/2019
x 1

3
Nguyễn 

Văn Cường
TTH

Tổ 20, 

KP3A 

(thửa đất số 

228,511, 

TBĐ 16)

Khung sắt, 

mái tôn + 

tường gạch, 

nái tôn + 

khung sắt, 

bặt kéo 

(3.5*5)+(3.

5*4.7)+(3.4

*5)+(6*1.5

)+(12.3*4)

+(7.5*4.4)

+(12.6*8.4)

+(3*5.3)+5

*3.4)=280.

89

280,89
02 

16/1/2019

1441 

21/01/2019
10 ngày

2374 

09/4/2019
1

4

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TTH

Tổ 22, 

KP1A 

(thửa đất số 

122, TBĐ 

36)

Vách tôn 

cao 3m, 1 

phần đã lợp 

mái, nền 

gạch + xi 

măng 

(22.2*14.5

=321.9)

321,9
01 

140/1/2019

QĐKPHQ

542 

22/1/2019

10 ngày
1727 

01/3/2019
1

5

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TTH

Thửa đất số 

02, TBĐ 

36, tổ 22, 

KP1A

Tường 

gạch, mái 

tôn 

6*10=60

60
04 

22/01/2019

QĐKPHQ

751 

29/1/2019

10 ngày
1732 

01/3/2019
1

6

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TTH

MPT 8,9 

TBĐ 37, tổ 

22, KP1A

Vách tôn, 

mái tôn 

4.5*20=90

60
05 

22/01/2019

QĐKPHQ

764 

31/1/2019

10 ngày
1733 

01/3/2019
1

7

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TTH

TĐ số 153, 

TBĐ 7, tổ 

8, KP4A

Tường 

gạch, mái 

tôn 

7.3*9.6=70

.08

70,08
03 

21/02/2019

QĐKPHQ

1746 

04/3/2019

10 ngày
2478 

16/4/2019
1

Tân Thới 

Nhất
2 2 2 1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0



2
Lê Phước 

Mười
TTN

64 TTN13, 

KP2

Gạch, 

kiếng, cửa 

cuốn sắt

vách tường 

[dài 2,1* 

cao 3,0m) 

*2] + (dài 

5,0*3,0)

27,6
60 

26/12/2018

QĐKPHQ

215 

10/1/2019

10 ngày
1750 

04/3/2019
1

3

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm (liên 

quan ông 

Vương 

Tường 

Long)

TTN KP2

Tường cao 

1.1m, cao 

2.0

55 

29/11/2018

QĐKPHQ

544 

22/01/2019

10 ngày
1751 

04/3/2019
1

Thạnh Lộc 3 3 3 2 3 3 0 2 1 3 0 0 0 0 3

3

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TL
Tổ 6, 

KP3B

(1) Cột sắt, 

mái tôn, 

vách tôn 

4*10=40

(2) Cột sắt, 

mái tôn, 

vách tôn 

4*10=40

80
05 

26/02/2019

1847 

08/3/2019
10 ngày

3883

26/6/2019
1

4

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TL

MPT 23, 

TBĐ 14, tổ 

11, KP1

Tường 

gạch, cột bê 

tông, sàn 

giả đúc

07 

13/4/2019

2665 

25/4/2019
10 ngày

3557

07/6/2019

3877

26/6/2019
1

8

Không xác 

định được 

đối tượng 

vi phạm 

HC

TL

Thửa 555, 

tbđ 01 (TL 

2004-

2005), tổ 

11, kp2

Tường 

gạch, cột 

móng bê 

tông cốt 

thép, sàn 

giả BTCT

12x5x3

180
09

15/5/2019

3627

12/6/2019

4211

04/7/2019
1

Thạnh 

Xuân
28 28 28 27 28 26 2 26 3 28 0 0 3 16 9

1
Trần Đăng 

Khoa
TX

Thửa đất số 

139, TBĐ 

37, tổ 28, 

KP7

Khung kèo 

sắt, mái bạt 

+ hàng rào 

tôn 

(6*4)+(3*4

)=36; hàng 

rào tôn 

85+39+86

246
89A 

26/11/2018

QĐKPHQ

452 

18/01/2019

10 ngày
3171

22/5/2019
1



2
Trịnh Thị 

Hương
TX

Thửa đất số 

552, TBĐ 

07 

(TL02/CT-

UB), tổ 24, 

KP7

Tường 

gạch, gác 

lửng đúc 

giả bê tông 

cốt thép, 

mái tôn 

[(24*5)+(4.

2*5)]+[(32

*5)+(2.5*3

2]+[(24*5)

+(2.5*24)]

+[(16*5)+(

2.5*16)]=6

81

681
88 

29/11/2018

QĐKPHQ

451 

18/01/2019

10 ngày
3173

22/5/2019
1

3
Nguyễn 

Văn Hùng
TX

MPT 99, 

TBĐ 37, tổ 

24, KP7

Tường 

gạch, mái 

tôn 

15*12=180

180
06 

09/01/2019

456 

18/1/2019

3191

21/5/2019
1

4
Huỳnh Hữu 

Phúc
TX

MPT 16, 

TBĐ 16, tổ 

49, KP4

Móng bê 

tông cốt 

thép, cột bê 

tông cốt 

thép, tường 

gạch 

12*36=432

432
16 

07/01/2019

1432 

21/2/2019
10 ngày

116

26/7/2019 

(UBP); 

128, 

01/8/19 

UBP l2

3160

21/5/2019
1

5
Nguyễn 

Văn Huấn
TX

Thửa đất số 

30,31, TBĐ 

02 (TL02), 

tổ 16, KP6

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn 

(15*16)+(1

5*29)=675

675
19 

21/1/2019

1439 

21/2/2019
10 ngày

3030

10/5/2019
1

6

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Khu biệt 

thự Thạnh 

Xuân, tổ 5, 

KP1

Tường 

gạch, tôn, 

mái tôn, 

nền gạch 

(7,0*25,0)=

175

175
102 

06/12/2018

QĐKPHQ

707 

28/12/2018

10 ngày
2956

10/5/2019
1

7

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX
TX14, tổ 

27 ,KP7

Tường 

gạch, sàn 

lửng giả 

đúc

(4,0*12,0)+

(4,0*8,0)=8

0

80
89 

29/11/2018

QĐKPHQ

14 

03/01/2019

10 ngày
903

 01/2/2019
1



8

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 34, 

TBĐ 25, tổ 

32, KP2

Đã lợp mái 

tôn, đang tô 

tường, chưa 

làm nền và 

móng gạch 

Móng 

(4*7.5)+nh

à(4*10)

70
04 

31/01/2019

751 

25/01/2019
10 ngày

2957

10/5/2019
1

9

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

TĐ 59, 

TBĐ 26, tổ 

32, KP2

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn (5,7m x 

24,0m) + 

(21,0m x 

24,0m) + 

(10,0m x 

24,0m) = 

880,8

880,8
27A 

21/01/2019

792 

30/01/2019
10 ngày

2953

10/5/2019
1

10

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

TĐ60, 

TBĐ 26, tổ 

32, KP2

Tường cao 

1m, khung 

kèo sắt, 

vách + mái 

tôn (10,4m 

x 24,0m) = 

249,6

249,6
28 

21/01/2019

791 

30/01/2019
10 ngày

2954

10/5/2019
1

11

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

TĐ45, 

TBĐ 26, tổ 

32, KP2

Đã lợp mái 

tôn + lá, 

một công 

trình 

chưa làm 

nền, một 

công trình 

chưa lợp 

mái tiếp 

giáp đường 

bê tông xi 

măng rộng 

4m (7,0m x 

15,0m) + 

(13,2m x 

10,0m) + 

(15,0m x 

24,0m) = 

597,0

597
30 

21/01/2019

846 

31/01/2019
10 ngày

2913

10/5/2019
1



12

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT47, 

TBĐ19, 

tổ16, KP6

Móng gạch 

+ cột sắt

4,5m x 17m 

= 76,5

76,5
27 

21/01/2019

767 

31/01/2019
10 ngày

2955

10/5/2019
1

13

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

TĐ 80,105, 

TBĐ25, tổ 

32 , KP2

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, nền bê 

tông xi 

măng 

5*49=245

245
31 

21/01/2019

847 

31/01/2019
10 ngày

2918

08/5/2019
1

14
Lê Thành 

Thảo
TX

MPT 123, 

TBĐ 49, tổ 

16, KP6

Móng bê 

tông cốt 

thép, tường 

gạch, mái 

tôn, sàn be 

tông cốt 

thép(4*14)

+(4*4.6)

74,4
17 

08/01/2019

1566 

26/02/2019
10 ngày

3183

21/5/2019
1

15

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 123, 

TBĐ 49, tổ 

16, KP6

Móng bê 

tông cốt 

thép, vách 

tôn, mái 

tôn 4*14

56
18 

08/01/2019

1547 

25/02/2019
10 ngày

2952

10/5/2019
1

16

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Thửa 54, 

tbđ 26 (TL 

2004-

2005), tổ 

32, KP2

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn

(13,2x2,9)+

(11,6x12)+

(11,6x4)+(

11,6x4)+(1

1,6x12)+(1

5x10)

559,48
29

21/01/2019

766

31/01/2019
10 ngày

2912

08/5/2019
1

17

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Thửa đất số 

129, TBĐ 

37, tổ 24, 

KP7

Khung kèo 

sắt, tường 

gạch cao 

1.5m, vách 

+tôn 

5*22=110

110
09 

12/3/2019

1997 

19/3/2019
10 ngày

3186

21/5/2019
1

18

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Thửa đất số 

34, TBĐ 

47, tổ 18, 

KP5

Cột bê tông 

cốt thép, 

sàn đúc giả, 

mái tôn, 

nền đất 

(3*10.6)*2

=63.6

63,6
35 

06/03/2019

1995 

19/3/2019
10 ngày

3190

21/5/2019
1



19

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Thửa đất số 

52, TBĐ 

53, tổ 15, 

KP5

Cột kèo sắt, 

mái tôn, 

vách tôn, 

nền xi 

măng 

4*9=36

36
49 

06/03/2019

1996 

19/3/2019
10 ngày

115

24/7/2019 

(UBP)

3184

21/5/2019
1

20
Lê Huỳnh 

Quốc Bảo
TX

Phía sau 

căn  nhà 

199/5C, tổ 

48, Kp4

Móng bê 

tông, tường 

gạch, mái 

ngói, hàng 

rào sắt

22 

28/01/2019

881 

01/02/2019

60 ngày 5369

10/5/2019

3874

26/6/2019
1

21

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 52, 

TBĐ 28, 

tổ 29, KP 2

Tường 

gạch + 

vách tôn,

 sàn lửng 

giả, mái tôn 

(16*8)+(5*

16)=208

208
59 

01/4/2019

2472 

16/4/2019
10 ngày

3185

21/5/2019
1

22

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 52, 

TBĐ 28, 

tổ 29, KP 2

Tường 

gạch, mái 

tôn

 

(8*13)+tườ

ng rào 

(8+7+7)

104
60 

01/4/2019

2471 

16/4/2019
10 ngày

3187

21/5/2019
1

23

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT31, 

TBĐ 25, 

tổ 32, KP 2

Tường 

gạch, mái 

tôn 

4*15=60

60
75 

02/4/2019

2476 

16/4/2019
10 ngày

3188

21/5/2019
1

24

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Thửa đất 

44, TBĐ 

25, 

tổ 32, KP 2

Tường 

gạch, mái 

tôn + vách 

tôn

 4*16=64

64
76 

02/4/2019

2475 

16/4/2019
10 ngày

3189

21/5/2019
1

25

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 34, 

TBĐ 25, tổ 

32, KP2

Tường 

gạch, cột 

gạch 

8*12=96

96
77 

02/4/2019

2474 

16/4/2019
10 ngày

3354

28/5/2019
1

26

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 34, 

TBĐ 25, tổ 

32, KP2

Tường 

gạch, mái 

tôn

 

14.3*17=2

43.1

243,1
78 

02/4/2019

2473 

16/4/2019
10 ngày

3353

28/5/2019
1



27

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

MPT 91, 

TBĐ 25, tổ 

32, KP2

Khung kèo 

sắt, vách + 

mái tôn

 

(4*6)+(12*

11.5)=162

162
79 

02/4/2019

2469 

16/4/2019
10 ngày

3355

28/5/2019
1

28

Không xác 

định được 

đối tượng 

VPHC

TX

Tổ 32, kp2, 

thửa 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

tbđ 25 (TL 

2004-2005)

Hàng rào 

(78,56+87+

77+87m)+ 

nhà (4x16), 

đường 

(4x87)

64
147

17/6/2019

3973

01/7/2019

4644

26/7/2019
1

Thới An 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 0 0 1 0 2

1
Trần Thị 

Hồng Sang
TA Tổ 6, KP5

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tôn (hoàn 

thành 

12/2018) 

4*6=24

24
47 

05/12/2018

664 

14/12/2018

3369

28/5/2019
1

2
Nguyễn Thị 

Việt
TA Tổ 6, KP7

Vách tôn, 

cột cây, mái 

bạt 

(3.7*8=29.

6)

29,6
03 

08/01/2019

287 

14/01/2019
60 ngày

3590

10/6/2019
1

3

Công ty 

TNHH Sợi 

Hạ Long

TA

34/1 

QL1A, 

KP1

Sàn bê 

tông, cốt 

thép 

15.9*22.5=

357.75

357,75
11 

20/2/2019

2518 

18/4/2019
10 ngày

3351

28/5/2019
1

Trung Mỹ 

Tây
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 109 109 109 101 109 85 24 96 19 108 0 9 15 20 74


